
STT TÊN SÁCH TÁC GIẢ NXB

1 Toán 8 - Tập 1
Trần Nam Dũng, Bùi Văn Nghị (đồng Tổng Chủ biên), Vũ Quốc Chung, Trần Đức 

Huyên (đồng Chủ biên).
GD

2 Toán 8 - Tập 2
Trần Nam Dũng, Bùi Văn Nghị (đồng Tổng Chủ biên), Vũ Quốc Chung, Trần Đức 

Huyên (đồng Chủ biên).
GD

3 Ngữ Văn 8 - Tập 1
Nguyễn Thị Hồng Nam,Nguyễn Thành Thi (Đồng Chủ biên), Trần Lê Duy, Nguyễn 

Thị Ngọc Điệp
GD

4 Ngữ Văn 8 - Tập 2
Nguyễn Thị Hồng Nam,Nguyễn Thành Thi (Đồng Chủ biên), Trần Lê Duy, Nguyễn 

Thị Ngọc Điệp
GD

5 Khoa Học Tự Nhiên 8 - Bộ Cánh diều

Mai Sỹ Tuấn (Tổng Chủ biên), Đinh Quang Báo, Nguyễn Văn Khánh, Đặng Thị Oanh 

(đồng Chủ biên), Nguyễn Thị Hồng Hạnh, Đỗ Thị Quỳnh Mai, Lê Thị Phượng, Phạm 

Xuân Quế, Dương Xuân Quý, Đào Văn Toàn, Trương Anh Tuấn, Lê Thị Tuyết, Ngô 

Văn Vụ.

ĐHSP

6 Lịch Sử và Địa Lí 8
Hà Bích Liên (Tổng Chủ biên phần Lịch sử), Nguyễn Kim Hồng (Tổng Chủ biên phần 

Địa lí), Phan Văn Phú (Chủ biên phần Địa lí)
GD

7 Công Nghệ 8 Bùi Văn Hồng ( Tổng Chủ biên), Nguyễn Thị Cẩm Vân (Chủ biên) GD

8 Giáo Dục Công Dân 8 Huỳnh Văn Sơn (Tổng Chủ biên),Bùi Hồng Quân (Chủ biên), Đào Lê Hòa An GD

9 Âm nhạc 8
Hồ Ngọc Khải, Nguyễn Thị Tố Mai (đồng Tổng Chủ biên), Nguyễn Văn Hảo (Chủ 

biên)
GD

10 Mĩ thuật 8, bản 2 Nguyễn Thị May (Tổng Chủ biên), Hoàng Minh Phúc (Chủ biên ) GD

11 Hoạt động trải nghiệm, Hướng nghiệp 8, bản  1 Đinh Thị Kim Thoa(Tổng Chủ biên), Lại Thị Yến Ngọc (Chủ biên) GD

12 Giáo dục thể chất 8 - Bộ Kết nối tri thức với cuộc sống Nguyễn Duy Quyết( Tổng Chủ biên), Hồ Đắc Sơn( Chủ biên) GD

13 Tin học 8 - Bộ Cánh diều Hồ Sỹ Đàm (Tổng Chủ biên),  Hồ Cẩm Hà (Chủ biên) ĐHSP

14 Tiếng Anh 8 – Friends Plus – Student book NXBGD VN-ĐH OXFORD

15 Tiếng Anh 8 – Friends Plus – Workbook NXBGD VN-ĐH OXFORD

16 Tập vẽ Mĩ thuật A3

DANH MỤC SÁCH GIÁO KHOA DÀNH CHO HỌC SINH 

NĂM HỌC 2023 - 2024

LỚP 8 hệ A và hệ Tích hợp - Bộ sách Chân trời sáng tạo

TRƯỜNG THCS NGUYỄN HỮU THỌ

Tổng cộng:



STT TÊN SÁCH TÁC GIẢ NXB

1 Toán 8 - Tập 1
Trần Nam Dũng, Bùi Văn Nghị (đồng Tổng Chủ biên), Vũ Quốc Chung, Trần Đức 

Huyên (đồng Chủ biên).
GD

2 Toán 8 - Tập 2
Trần Nam Dũng, Bùi Văn Nghị (đồng Tổng Chủ biên), Vũ Quốc Chung, Trần Đức 

Huyên (đồng Chủ biên).
GD

3 Ngữ Văn 8 - Tập 1
Nguyễn Thị Hồng Nam,Nguyễn Thành Thi (Đồng Chủ biên), Trần Lê Duy, Nguyễn 

Thị Ngọc Điệp
GD

4 Ngữ Văn 8 - Tập 2
Nguyễn Thị Hồng Nam,Nguyễn Thành Thi (Đồng Chủ biên), Trần Lê Duy, Nguyễn 

Thị Ngọc Điệp
GD

5 Khoa Học Tự Nhiên 8 - Bộ Cánh diều

Mai Sỹ Tuấn (Tổng Chủ biên), Đinh Quang Báo, Nguyễn Văn Khánh, Đặng Thị Oanh 

(đồng Chủ biên), Nguyễn Thị Hồng Hạnh, Đỗ Thị Quỳnh Mai, Lê Thị Phượng, Phạm 

Xuân Quế, Dương Xuân Quý, Đào Văn Toàn, Trương Anh Tuấn, Lê Thị Tuyết, Ngô 

Văn Vụ.

ĐHSP

6 Lịch Sử và Địa Lí 8
Hà Bích Liên (Tổng Chủ biên phần Lịch sử), Nguyễn Kim Hồng (Tổng Chủ biên phần 

Địa lí), Phan Văn Phú (Chủ biên phần Địa lí)
GD

7 Công Nghệ 8 Bùi Văn Hồng ( Tổng Chủ biên), Nguyễn Thị Cẩm Vân (Chủ biên) GD

8 Giáo Dục Công Dân 8 Huỳnh Văn Sơn (Tổng Chủ biên),Bùi Hồng Quân (Chủ biên), Đào Lê Hòa An GD

9 Âm nhạc 8
Hồ Ngọc Khải, Nguyễn Thị Tố Mai (đồng Tổng Chủ biên), Nguyễn Văn Hảo (Chủ 

biên)
GD

10 Mĩ thuật 8, bản 2 Nguyễn Thị May (Tổng Chủ biên), Hoàng Minh Phúc (Chủ biên ) GD

11 Hoạt động trải nghiệm, Hướng nghiệp 8, bản  1 Đinh Thị Kim Thoa(Tổng Chủ biên), Lại Thị Yến Ngọc (Chủ biên) GD

12 Giáo dục thể chất 8 - Bộ Kết nối tri thức với cuộc sống Nguyễn Duy Quyết( Tổng Chủ biên), Hồ Đắc Sơn( Chủ biên) GD

13 Tin học 8 - Bộ Cánh diều Hồ Sỹ Đàm (Tổng Chủ biên),  Hồ Cẩm Hà (Chủ biên) ĐHSP

14 Tiếng Anh 8 – Friends Plus – Student book NXBGD VN-ĐH OXFORD

15 Tiếng Anh 8 – Friends Plus – Workbook NXBGD VN-ĐH OXFORD

16 Achievers Grade 8 Student's Book with CLIL Book HUE UNIVERSITY PUBLISHHING HOUSE

17 Achievers Grade 8 Workbook HUE UNIVERSITY PUBLISHHING HOUSE

18 Tập vẽ Mĩ thuật A3

Tổng cộng:

LỚP 8 hệ Tăng cường - Bộ sách Chân trời sáng tạo


